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	Số TT 
	HỌ VÀ TÊN
	CHỨC VỤ
	SỐ ĐIỆN THOẠI
	Ghi chú

	
	
	
	CƠ QUAN
	NHÀ RIÊNG
	DI ĐỘNG
	

	
	
	
	
	
	
	

	I
	VP CÔNG TY
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Văn Trường
	Chủ tịch HĐTV
	
	
	0913.447.838
	 

	2
	Nguyễn Sinh Công
	Tổng G.đốc
	 3.580.265
	 
	 0914.053.467
	 

	3
	Ngô Công Xinh
	TP/Kỹ thuật
	3.580.267
	 
	0914.425.133
	 

	4
	Hoàng Thị Lài
	TP/ Kinh Tế 
	 3.580.264
	 
	 0915.424.357
	 

	5
	Hồ Thị Thu Hà
	TP/ TC-HC
	3.580.269
	 
	0944.859.959
	 

	6
	Phạm Hồng Lợi
	PP/Kỹ thuật
	 
	 
	0914.038.537
	 

	7
	Nguyễn Thị Kim Huế
	PP/Kinh tế
	 
	 
	 0913.957.357
	 

	8
	Trần Hải Nam
	PP/Kinh tế
	
	
	0913.485.355
	

	9
	Lương Trùng Dương
	PP/TC-HH
	
	
	0905.066.664
	

	II
	XN NAM THẠCH HÃN
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Hồ Trọng Long
	Giám đốc
	3.861.343
	3.862.144
	0913.421.873
	

	2
	Nguyễn Tiếp
	Phó Giám đốc
	3.862.063
	
	0919.407.559
	 

	4
	Nguyễn Thanh Hải
	P.tr/TC-HC
	
	
	01676.232.555
	 

	5
	Nguyễn Thị Xoan
	P.tr/Kế toán
	3.861.342
	
	0916.947.123
	

	6
	Trần Nguyễn Dược
	P.tr/Kỹ thuật
	3.862.246
	
	01238.591.567
	 

	III
	XN GIO CAM HÀ
	
	
	
	 
	 

	1
	Trương Văn Hùng
	Giám đốc
	3.586.062
	
	0905.646.168 
	 

	2
	Trần Minh Trí
	Phó Giám đốc
	
	3855567
	0983.989.357 
	 

	3
	Nguyễn Anh Tuấn
	P.tr/TC-HC
	
	
	 0914.141.355
	 

	4
	Trần Quốc Tuấn
	P.tr/KH-KT
	3.582.471
	
	0914.011.037
	

	5
	Võ Thị Hồng Thuỷ
	P.tr/Kế toán
	
	 
	 0905.888.484
	 

	IV
	XN VĨNH LINH
	
	
	 
	 
	 

	1
	Lê Văn Ty
	 Giám đốc XN
	3.820.199
	 
	 0916.334.178
	 

	2
	Lê Văn Long
	Phó Giám đốc
	3.623.843
	 
	0982.214.425
	 

	3
	Nguyễn Văn Thức
	P.tr/TC-HC
	3.820.380
	
	0976.320.109
	 

	4
	Nguyễn Khắc Đạt
	P.tr/KH-KT
	3.621.947
	
	0914.190.980
	 

	5
	Lê Thị Mừng
	P.tr/Kế toán
	3.621.945
	
	0982.292.948
	 

	V
	XN TƯ VẤN
	
	 
	 
	 
	 

	1
	Lê Minh Hải
	Giám đốc
	3580293 
	 
	 
	 

	2
	Nguyễn Thẩm
	P/Giám đốc
	 
	3.861.016
	0913.421.834
	

	3
	Nguyễn Tiến Lực
	P/Giám đốc
	 
	 
	 0966.719.090
	 

	4
	Lê Thị Trang Nhung
	PT. Kế toán
	 
	 
	 0935.996.012
	 


